PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUY HOẠCH, BỐ TRÍ QUỸ ĐẤT DÀNH CHO 
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN, 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
(Kèm theo Công văn số 4534/SCT-KHTCTH ngày 25/9/2026 của Sở Công Thương)

	STT
	Khu công nghiệp
	Chủ đầu tư hạ tầng
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích quy hoạch dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (ha)


	1
	Số 01
	Công ty CP Viglacera Hưng Yên 
	258,82
	Giai đoạn 1: 7,6 

	2
	Số 02 - Hưng Yên 
	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt 
	296,11
	Giai đoạn 1: 8,05 

	3
	Số 06 
	Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Số 6 
	308,20
	Giai đoạn 1: 8,11 

	4
	Số 08 - Hưng Yên 
	Công ty CP Xuân Cầu Holdings 
	457,5
	Giai đoạn1: 30,99 
Giai đoạn 2: 60,56

	5
	Số 10 - Hưng Yên 
	[bookmark: _GoBack]Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp Quang Vinh 
	199,62
	37,8 

	6
	Số 15 - Hưng Yên
	Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản công nghiệp Hưng Yên
	198,39
	46,36 

	7
	Tân Dân 
	Công ty CP Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên 
	199,87
	11,05 

	8
	Thổ Hoàng 
	Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Ân Thi 
	250
	13,76 

	9
	Văn Giang 
	Công ty TNHH Đầu tư KCN lưỡng dụng Văn Giang 
	272,76
	Giai đoạn 1: 13,07 

	10
	Khu công nghiệp VSIP
	Công ty TNHH VSIP Thái Bình
	333,4
	7,06 

	11
	Khu công nghiệp Hưng Phú
	Công ty CP khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú
	209,08
	5-6 

	12
	Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-3)
	Công ty TNHH Green i-Park Thái Bình
	234
	4,2

	13
	Khu công nghiệp Hải Long
	Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh
	296,97
	6-10



